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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2025    

BÁO CÁO
Giá thị trường tháng 02 năm 2025

                          Kính gửi: 
                             - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);

       - UBND tỉnh Hải Dương.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 29/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ 
Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và 
kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3906/UBND-VP ngày 
22/10/2024 về việc xây dựng báo cáo giá thị trường; theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo 
giao Sở Tài chính trực tiếp báo cáo định kỳ theo tháng; báo cáo quý; báo cáo 6 
tháng; báo cáo 9 tháng; báo cáo cả năm và báo cáo đột xuất gửi Bộ Tài chính 
(Cục Quản lý giá), UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở ngành; Sở Tài chính báo 
cáo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 02 năm 
2025 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ 
THÁNG 02/2025:

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng hóa, 
dịch vụ:

Trong tháng 2, giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, phân bón về cơ 
bản diễn biến ổn định, đảm bảo yêu cầu cho sản xuất trên địa bàn tỉnh; giá 
một số mặt hàng lương thực, thực phẩm có biến động so với kỳ trước nhưng 
không lớn; Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ 
sở khám, chữa bệnh tư nhân, giá mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục 
đào tạo nhìn chung ổn định.

2. Nguyên nhân tác động mặt bằng giá thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ:
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Công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa nông sản thiết yếu (thóc, gạo, sản 
phẩm chăn nuôi, thủy sản,...) luôn được tỉnh chú trọng chỉ đạo thường xuyên đã 
góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá cả thị trường.

Giá xăng dầu trong nước tăng, giảm theo giá xăng dầu thế giới và do có 
sự can thiệp của nhà nước. 

Đây là những yếu tố tác động chính đến tình hình giá cả thị trường chung 
và chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 02/2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Hải Dương: chỉ số giá tiêu 
dùng tháng 02/2025 là 100,08%, tăng 0,08% so với tháng 01/2025, tăng 
5,21% so với tháng 02/2024. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 
chính, có 06 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 01 nhóm giữ giá ổn định 
và 04 nhóm hàng giảm giá đó là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,09%, 
Đồ uống và thuốc lá giảm 0,14%, May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,01%, 
Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,02%.

4. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết tại Bảng phụ lục kèm theo. 

II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG, 
DỊCH VỤ THIẾT YẾU:

1. Hàng lương thực:

Nhóm hàng lương thực: Giá cả một số mặt hàng có biến động so với 
tháng trước, tuy nhiên mức biến động không đáng kể, chủ yếu tập trung ở các 
mặt hàng gạo. Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
trước đây và nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày nay, giá một số mặt 
hàng phổ biến như sau: Gạo tẻ Khang dân 18 giá 15.000đồng/kg (giảm 3,23%); 
gạo TBR giá 15.000 đồng/kg (giảm 3,23%); gạo Bắc Thơm giá 16.000 đồng/kg 
(giảm 8,57%).

2. Hàng thực phẩm:

Nhóm hàng thực phẩm: Giá cả một số mặt hàng có biến động so với 
tháng trước, tuy nhiên mức biến động không đáng kể, chủ yếu tập trung ở một 
số mặt hàng rau, thịt,... Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, giá một số mặt hàng phổ biến như sau: Thịt lợn hơi giá 71.000 đồng/kg-
72.000đồng/kg (tăng 5,15%); thịt lợn nạc thăn giá 130.000 đồng/kg-
140.000đồng/kg (tăng 6,3%); thịt bò thăn (loại 1) giá 260.000 đồng/kg - 270.000 
đồng/kg (giảm 3,64%); cá Trắm cỏ 52.000 đồng/kg – 55.000 đồng/kg (giảm 
4,5%); cá chép 50.000 đồng/kg - 55.000 đồng/kg (giảm 4,5%).
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3. Vật tư phân bón

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy giá một số mặt 
hàng phân bón về cơn bản ổn định, đảm bảo yêu cầu của sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

4. Xăng, dầu

Giá các mặt hàng xăng, dầu trong tháng 02/2025 được điều chỉnh 05 lần, cụ thể:

- Từ 15h00 ngày 01/02/2025, giá xăng RON 95-III là 21.000 đồng/lít; 
giảm 140 đồng/lít so với tháng trước; dầu Diezel 0,05S-II là 19.240 đồng/lít 
giảm 950 đồng/lít.

- Từ 15h00 ngày 06/02/2025, giá xăng RON 95-III là 20.920 đồng/lít; 
giảm 80 đồng/lít; dầu Diezel 0,05S-II là 19.050 đồng/lít giảm 190 đồng/lít.

- Từ 15h00 ngày 13/02/2025, xăng RON 95-III là 21.070 đồng/lít; tăng 
150 đồng/lít; dầu Diezel 0,05S-II là 19.070 đồng/lít tăng 20 đồng/lít.

- Từ 15h00 ngày 20/02/2025, giá xăng RON 95-III là 21.330 đồng/lít, 
tăng 260 đồng/lít; dầu Diezel 0,05S-II là 19.060 đồng/lít giảm 10 đồng/lít.

- Từ 15h00 ngày 27/02/2025, giá xăng RON 95-III là 21.110 đồng/lít, 
giảm 220 đồng/lít; dầu Diezel 0,05S-II là 18.950 đồng/lít giảm 110 đồng/lít.

5. Vật liệu xây dựng

Theo số liệu của Sở Xây dựng và Sở Công Thương cho thấy giá cả các mặt 
hàng vật liệu xây dựng trong tháng 02/2025 tại Hải Dương cơ bản là ổn định, mặt 
hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tăng nhẹ so với tháng trước. 

6. Nhóm Dịch vụ y tế

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám, 
chữa bệnh tư nhân được thực hiện theo Nghị Quyết số 115/NQ-HĐND ngày 
11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm 
quyền quản lý của tỉnh Hải Dương có hiệu lực từ 01/01/2025.

7. Nhóm Giao thông

Giá dịch vụ trông giữ xe được thực hiện theo quyết định 04/2018/QĐ-
UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ổn định so với tháng trước: 
Giá trông giữ xe máy, xe máy điện, xe xích lô ban ngày tại các khu danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa 4.000 đồng/lượt, Giá trông giữ Xe 
ô tô dưới 8 chỗ ngồi ban ngày tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, 
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công trình văn hóa 15.000 đồng/lượt. Giá các tuyến xe cố định giảm nhẹ so với 
tháng 01/2025.

8. Nhóm giáo dục

Học phí tại cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo 
dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ổn định so với tháng trước. Hiện mức thu 
học phí được thực hiện theo Nghị Quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 
18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Nghị định số 
97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

9. Vàng, đô la Mỹ 

a) Giá vàng

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương: giá vàng tháng 
02/2025 tăng theo giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tăng 4,13% so tháng trước; 
tăng 38,59% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 24/02/2025, bình quân 
giá vàng là 8.921 ngàn đồng/1 chỉ, tăng 354 ngàn đồng/1 chỉ so với tháng trước. 
Giá vàng có giá phổ biến ở mức từ 8.896 - 8.946 ngàn đồng/chỉ. 

b) Đô la Mỹ

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương: chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 02 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 4,20% so với cùng kỳ năm 
2024; Giá bình quân của Đô la Mỹ loại tờ (50 - 100 USD) tháng 01 là 2.566.705 
đồng/100USD, tăng 1.283 đồng/100USD so với tháng trước. Giá Đô la Mỹ trên 
thị trường Hải Dương đang có mức giá giao động từ 2.566.680 - 2.566.730 
đồng/100USD.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ:

1. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá: 
Các cơ quan chuyên ngành của tỉnh đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành các quy định về đặc điểm kinh tế kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ làm 
cơ sở xây dựng phương án giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp bình 
ổn giá: không.

3. Công tác định giá của địa phương: 

Tiếp tục thực hiện định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo đề nghị của cơ 
quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu.
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Các cơ quan, tổ chức tiếp tục tổ chức thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ làm 
cơ sở để đấu thầu mua sắm duy trì hoạt động sản xuất của các cơ quan, đơn vị; Xác 
định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức bán, đấu giá, thanh lý tài sản công.

4. Tình hình thực hiện kê khai giá: Thực hiện theo Luật Giá số 
16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc Hội và Nghị định số 85/2024/NĐ-
CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương đã thông báo danh 
sách các doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện kê khai giá tại văn bản số 
19/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2025.

5. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá: không.  
IV. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG:
1. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường và giá một số hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu và đánh giá tác động dự kiến lên CPI:
- Dự kiến sắp tới Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn, nồm ẩm, sắp tới có đợt 

không khí lạnh mới nên nhu cầu mua sắm quần áo, giày dép tăng, điều này 
cũng sẽ tác động đến chỉ số CPI.

- Giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới đang ở mức cao trong khi tình 
hình kinh tế, chính trị trên thế giới diễn biến theo chiều hướng ngày càng 
phức tạp, khó lường. Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ 
sản xuất nên biến động của giá hàng hóa trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến chi 
phí, giá thành, tạo áp lực cho sản xuất của doanh nghiệp và từ đó đẩy giá 
hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. 

2. Dự kiến phương án điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh 
mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định của Luật Giá 
2023 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024, cụ thể là:

- Giá dịch vụ sự nghiệp công đối với hàng hóa, dịch vụ nhà nước đặt 
hàng sẽ có diễn biến tăng do Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu.

- Giá một số hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá như giá thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giá sử dụng diện tích bán hàng tại 
chợ, giá trông giữ xe,…

V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ:
- Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến giá cả thị trường, cung 

cầu hàng hóa trên địa bàn nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu 
của người dân, giám sát thị trường hàng hóa tại các chợ đầu mối, trung tâm mua 
sắm, siêu thị không để xảy ra tình trạng tạo khan hiếm, đầu cơ nâng giá, xử lý 
nghiêm các hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch 
bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý nhằm trục lợi; đảm bảo và tạo 
điều kiện cho lưu thông hàng hóa nhất là đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
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- Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, 
minh bạch thông tin về giá, nhất là diễn biến giá các vật tư quan trọng, các mặt 
hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng 
lạm phát, ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Trên đây là báo cáo tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương tháng 02/2025; Sở Tài chính báo cáo Cục Quản lý giá – Bộ Tài 
chính và UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:             
- Như kính gửi;
- GĐ Sở (để báo cáo)
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đồng Kim
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